
TT MSV Họ lót Tên Lớp KHÓA Ngành Số TC
Điểm 

TBHT

XL Học 

tập

Điểm 

RL

Xếp loại 

RL

Xếp loại 

HB

Mức Học phí 

tham chiếu

Tiền HB 

tương ứng

Số 

tháng 
Thành tiền

1 4071051001 Nguyễn Hùng Đức 40CNVL1 40 CNVL 19.00 8.94 Giỏi 90.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

2 4071051007 Đặng Nguyễn Quốc Cường 40CNVL1 40 CNVL 19.00 7.68 Khá 100.00 Xuất sắc Khá 630,000        680,000        5      3,400,000   

3 3872050070 Lê Mai Văn Dũng 38CDTO 38 Cơ điện tử 16.00 7.01 Khá 70.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

4 3972050470 Trần Quốc Hưng 39CDTO1 39 Cơ điện tử 21.00 7.32 Khá 70.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

5 4072051433 Nguyễn Hữu Trí 40CDTO2 40 Cơ điện tử 19.00 8.25 Giỏi 95.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

6 4072051535 Phạm Thành Giỏi 40CDTO2 40 Cơ điện tử 19.00 7.98 Khá 100.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

7 4072050319 Trần Quốc Duy 40CDTO2 40 Cơ điện tử 19.00 7.73 Khá 90.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

8 3872051276 Nguyễn Văn Toàn 38COT10 38 Cơ khí 18.00 8.24 Giỏi 85.00 Tốt Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

9 3872050823 Nguyễn Trường Sanh 38COT6 38 Cơ khí 18.00 8.03 Giỏi 80.00 Tốt Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

10 3872050740 Nguyễn Tấn Hòa 38COT5 38 Cơ khí 18.00 8.06 Giỏi 75.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

11 3872050499 Phan Minh Giàu 38COT4 38 Cơ khí 18.00 7.93 Khá 75.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

12 3872050744 Trần Quốc Bảo 38CLC-CK1 38 Cơ khí 18.00 7.86 Khá 70.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

13 3872050848 Đoàn Minh Hùng 38COT7 38 Cơ khí 18.00 7.84 Khá 80.00 Tốt Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

14 3872051384 Đỗ Thanh Sang 38COT4 38 Cơ khí 18.00 7.83 Khá 75.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

15 3872050764 Phạm Tuấn Ngọc Tân 38COT6 38 Cơ khí 18.00 7.82 Khá 70.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

16 3872051471 Võ Minh Hoàng 38COT5 38 Cơ khí 18.00 7.77 Khá 85.00 Tốt Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

17 3872050392 Nguyễn Thành Quất 38COT3 38 Cơ khí 18.00 7.74 Khá 90.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

18 3972050806 Nguyễn Thị Bích Thảo 39COT6 39 Cơ khí 23.00 8.50 Giỏi 100.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

19 3972050708 Huỳnh Ngọc Điền 39COT5 39 Cơ khí 23.00 8.28 Giỏi 85.00 Tốt Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

DANH SÁCH DỰ KIẾN HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK2 (2016-2017)                                                                                             

CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP HK1 (2016-2017) - Cập nhật ngày 06/3/2017
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20 3972050065 Phạm Lương Hảo 39COT1 39 Cơ khí 23.00 8.00 Giỏi 80.00 Tốt Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

21 3972050007 Dương Minh Trọng 39COT2 39 Cơ khí 23.00 8.33 Giỏi 75.00 Khá Khá 630,000        680,000        5      3,400,000   

22 3972050824 Nguyễn Trung Tín 39COT6 39 Cơ khí 23.00 7.91 Khá 70.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

23 3972050761 Dương Quốc Bảo 39COT5 39 Cơ khí 23.00 7.86 Khá 90.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

24 3972050095 Nguyễn Anh Tấn 39CLC-CK1 39 Cơ khí 25.00 7.44 Khá 75.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

25 3972050709 Trương Nguyễn HoàngAnh 39COT5 39 Cơ khí 23.00 7.41 Khá 75.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

26 3941010009 Võ Xuân Khải 39O1 39 Cơ khí 33.00 7.40 Khá 70.00 Khá Khá 550,000        550,000        5      2,750,000   

27 3972050887 Tạ Phú Xuân 39COT6 39 Cơ khí 23.00 7.27 Khá 75.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

28 3972050026 Lê Quốc Toàn 39COT1 39 Cơ khí 23.00 7.20 Khá 90.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

29 3972050017 Huỳnh Phước Đức 39COT1 39 Cơ khí 23.00 7.19 Khá 70.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

30 3972050015 Nguyễn Thành Nghiệp 39CLC-CK1 39 Cơ khí 25.00 7.16 Khá 70.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

31 4072050440 Võ Mộng Công 40COT3 40 Cơ khí 19.00 8.47 Giỏi 90.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

32 4072050173 Mai Nhật Trường 40COT2 40 Cơ khí 19.00 8.38 Giỏi 100.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

33 4072051520 Trần Hữu Quý 40COT7 40 Cơ khí 19.00 8.38 Giỏi 100.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

34 4072051457 Võ Tuấn Kiệt 40COT7 40 Cơ khí 19.00 8.17 Giỏi 100.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

35 4072050528 Trần Hữu Thành 40COT4 40 Cơ khí 19.00 8.07 Giỏi 90.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

36 4072050588 Nguyễn Xuân Cảnh 40CLC-CK2 40 Cơ khí 19.00 7.91 Khá 100.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

37 4072050558 Đỗ Thy Ân 40COT4 40 Cơ khí 19.00 7.91 Khá 100.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

38 4072050378 Lê Sỹ Ý 40COT3 40 Cơ khí 19.00 7.86 Khá 95.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

39 4072051463 Nguyễn Quang Danh 40COT7 40 Cơ khí 19.00 7.82 Khá 100.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

40 4072050569 Phạm Hồng Phúc 40COT4 40 Cơ khí 19.00 7.77 Khá 90.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

41 4072050408 Trần Phước Đức Duy 40COT3 40 Cơ khí 19.00 7.59 Khá 90.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

42 4072050579 Lê Việt Bình 40COT4 40 Cơ khí 19.00 7.58 Khá 75.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

43 4072050654 Lý Minh Quân 40COT5 40 Cơ khí 19.00 7.54 Khá 100.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

44 4044010016 Nguyễn Quốc Vinh 40RO1 40 Cơ khí 45.00 7.30 Khá 70.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

45 4004030025 Nguyễn Nhật Trường 40VHCK1 40 Cơ khí 24.00 7.30 Khá 70.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

46 4072050485 Nguyễn Anh Đô 40CLC-CK2 40 Cơ khí 19.00 7.29 Khá 95.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

47 4072050441 Trần Khắc Huy 40COT3 40 Cơ khí 19.00 7.28 Khá 100.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

48 4072051437 Phạm Thanh Phong 40COT6 40 Cơ khí 19.00 7.25 Khá 90.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

49 4004030035 Bùi Quốc Luân 40VHCK1 40 Cơ khí 24.00 7.20 Khá 70.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

50 3871041309 Huỳnh Trung Nhật 38CCD3 38 Công trình 19.00 8.51 Giỏi 100.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

51 3871041176 Dương Quang Trung 38CCD3 38 Công trình 19.00 8.17 Giỏi 95.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

52 3871041207 Nguyễn Văn Thọ 38CCD3 38 Công trình 19.00 8.08 Giỏi 90.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   



53 3971040689 Lê Hoàng Quang 39CCD2 39 Công trình 19.00 7.52 Khá 80.00 Tốt Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

54 3971040884 Huỳnh Trọng An 39CCD2 39 Công trình 19.00 7.49 Khá 85.00 Tốt Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

55 3971040119 Nguyễn Văn Tiến 39CCD2 39 Công trình 19.00 7.49 Khá 80.00 Tốt Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

56 4071041038 Cao Văn Thùy 40CLC-CD1 40 Công trình 19.00 8.91 Giỏi 100.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

57 4071040308 Bùi Thị Kim Ngân 40CLC-CD1 40 Công trình 19.00 8.62 Giỏi 100.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

58 4071040626 Trang Thành Đạt 40CCD1 40 Công trình 19.00 8.46 Giỏi 90.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

59 3873010565 Phạm Thị Hồng Điệp 38CKT1 38 Kế toán 18.00 8.83 Giỏi 80.00 Tốt Giỏi 540,000        590,000        5      2,950,000   

60 3873011419 Nguyễn Thị Mộng Nhiên 38CKT1 38 Kế toán 18.00 8.75 Giỏi 80.00 Tốt Giỏi 540,000        590,000        5      2,950,000   

61 3873011185 Đỗ Thị Mỹ Lê 38CKT2 38 Kế toán 18.00 8.38 Giỏi 95.00 Xuất sắc Giỏi 540,000        590,000        5      2,950,000   

62 3873010681 Đoàn Phi Yến 38CKT1 38 Kế toán 18.00 8.35 Giỏi 80.00 Tốt Giỏi 540,000        590,000        5      2,950,000   

63 3873010672 Phạm Thị Ngọc Thuỷ 38CKT1 38 Kế toán 18.00 8.28 Giỏi 80.00 Tốt Giỏi 540,000        590,000        5      2,950,000   

64 3971020918 Nguyễn Anh Dũng 39CKT2 39 Kế toán 22.00 8.68 Giỏi 80.00 Tốt Giỏi 540,000        590,000        5      2,950,000   

65 3973010678 Nguyễn Thanh Tuyền 39CKT2 39 Kế toán 22.00 8.39 Giỏi 75.00 Khá Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

66 3973010418 Phạm Thị Thu Hằng 39CKT2 39 Kế toán 22.00 7.60 Khá 85.00 Tốt Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

67 3973010585 Đỗ Thị Thanh Ngân 39CKT2 39 Kế toán 22.00 7.28 Khá 70.00 Khá Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

68 3973010840 Bùi Thị Mỹ Trinh 39CKT2 39 Kế toán 22.00 7.09 Khá 80.00 Tốt Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

69 4073011072 Lê Thị Kim Thảo 40CKT2 40 Kế toán 16.00 9.06 Xuất sắc 100.00 Xuất sắc Xuất sắc 540,000        640,000        5      3,200,000   

70 4073011060 Phan Đình Kiên 40CKT2 40 Kế toán 16.00 8.11 Giỏi 100.00 Xuất sắc Giỏi 540,000        590,000        5      2,950,000   

71 4073011432 Trần Thị Hương 40CKT2 40 Kế toán 16.00 8.05 Giỏi 90.00 Xuất sắc Giỏi 540,000        590,000        5      2,950,000   

72 4073010127 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 40CKT1 40 Kế toán 16.00 8.01 Giỏi 100.00 Xuất sắc Giỏi 540,000        590,000        5      2,950,000   

73 4073010100 Diệp Chí Tài 40CKT1 40 Kế toán 16.00 7.95 Khá 100.00 Xuất sắc Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

74 3871011000 Huỳnh Văn Trọng 38CVT1 38 Khai thác VT 16.00 8.35 Giỏi 80.00 Tốt Giỏi 540,000        590,000        5      2,950,000   

75 3873020351 Lê Chiến Thắng 38CKX1 38 QL XD 16.00 7.93 Khá 75.00 Khá Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

76 3873020762 Nguyễn Thị Hồng Son 38CKX1 38 QL XD 16.00 7.80 Khá 80.00 Tốt Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

77 3873020007 Nguyễn Thị Hồng Oanh 38CKX1 38 QL XD 16.00 7.54 Khá 90.00 Xuất sắc Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

78 3973020164 Đỗ Phương Liên 39CKX1 39 QL XD 20.00 8.42 Giỏi 90.00 Xuất sắc Giỏi 540,000        590,000        5      2,950,000   

79 3973020939 NGUYỄN TẤN THANH 39CKX1 39 QL XD 20.00 8.42 Giỏi 75.00 Khá Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

80 4073020355 Phan Thị Mỹ Lan 40CKX1 40 QL XD 17.00 7.87 Khá 90.00 Xuất sắc Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

81 4073021036 Lý Đình Quý 40CKX1 40 QL XD 17.00 7.72 Khá 95.00 Xuất sắc Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

82 3871010026 Phạm Thị Thạch 38CQT1 38 QTKD 17.00 7.76 Khá 75.00 Khá Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

83 3871011392 Lê Thị Ngọc Mai 38CQT2 38 QTKD 17.00 7.69 Khá 75.00 Khá Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

84 3871010922 Võ Nguyễn Tỷ Thuy 38CQT3 38 QTKD 17.00 7.63 Khá 80.00 Tốt Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

85 3871011292 Phạm Thị Thao 38CQT3 38 QTKD 17.00 7.61 Khá 90.00 Xuất sắc Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   



86 3871010279 Nguyễn Thị Thúy Loan 38CQT1 38 QTKD 17.00 7.58 Khá 75.00 Khá Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

87 3971010848 Võ Nữ Hậu 39CQT1 39 QTKD 22.00 8.10 Giỏi 85.00 Tốt Giỏi 540,000        590,000        5      2,950,000   

88 3971010654 Nguyễn Thị Kiều Mỹ 39CQT2 39 QTKD 22.00 8.39 Giỏi 75.00 Khá Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

89 3971010764 Đào Yến Ngọc 39CQT2 39 QTKD 22.00 7.50 Khá 70.00 Khá Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

90 3971010800 Huỳnh Ngọc Sơn 39CQT2 39 QTKD 22.00 7.27 Khá 80.00 Tốt Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

91 4071011013 Bùi Thị Ngọc Thanh 40CQT1 40 QTKD 17.00 7.67 Khá 90.00 Xuất sắc Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

92 4071011397 Vũ Quỳnh Tú Uyên 40CQT2 40 QTKD 17.00 7.25 Khá 90.00 Xuất sắc Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

93 4071011417 Đặng Thị Thúy Ngân 40CQT1 40 QTKD 17.00 7.09 Khá 95.00 Xuất sắc Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

94 3972010452 Cao Nhất Minh 39CTN1 39 Tài chính 23.00 7.02 Khá 70.00 Khá Khá 540,000        540,000        5      2,700,000   

95 3872021285 Trần Thị Phương Linh 38CTH1 38 Tin học 19.00 7.75 Khá 80.00 Tốt Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

96 3972020527 Nguyễn Hoàng Tú 39CTH1 39 Tin học 19.00 9.53 Xuất sắc 80.00 Tốt Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

97 4072021597 Đặng Hoàng Anh 40CTH1 40 Tin học 18.00 7.68 Khá 95.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

98 3871020222 Hứa Anh Đào 38CXD1 38 Xây dựng 19.00 8.04 Giỏi 95.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

99 3871020805 Nguyễn Ngọc Đức 38CXD4 38 Xây dựng 19.00 8.87 Giỏi 70.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

100 3871020802 Lê Văn Vinh 38CXD4 38 Xây dựng 19.00 8.64 Giỏi 70.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

101 3871020296 Nguyễn Minh Tân 38CXD2 38 Xây dựng 19.00 8.11 Giỏi 70.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

102 3871020394 Trần Văn Tánh 38CXD1 38 Xây dựng 19.00 7.96 Khá 80.00 Tốt Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

103 3871020041 Võ Văn Việt 38CLC-DD 38 Xây dựng 20.00 7.77 Khá 80.00 Tốt Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

104 3871020078 Path Huỳnh Hải Đăng 38CLC-DD 38 Xây dựng 20.00 7.73 Khá 75.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

105 3971020618 Phan Thị Ngọc Thơ 39CXD2 39 Xây dựng 21.00 8.40 Giỏi 85.00 Tốt Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

106 3971020537 Lý Thích Cương 39CXD2 39 Xây dựng 21.00 8.21 Giỏi 85.00 Tốt Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

107 3971020162 Đặng Quốc Hùng 39CXD1 39 Xây dựng 21.00 7.87 Khá 80.00 Tốt Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

108 3971020292 Bùi Trọng Nhân 39CLC-DD 39 Xây dựng 22.00 7.71 Khá 75.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

109 3971020674 Nguyễn Văn Thành 39CXD2 39 Xây dựng 21.00 7.58 Khá 75.00 Khá Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

110 4071020406 Lại Phi Hùng 40CCLC-DD1 40 Xây dựng 19.00 8.57 Giỏi 90.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

111 4071021567 Nguyễn Văn Đợi 40CXD2 40 Xây dựng 19.00 8.12 Giỏi 100.00 Xuất sắc Giỏi 630,000        680,000        5      3,400,000   

112 4071021452 Trương Chánh Đông 40CXD2 40 Xây dựng 19.00 7.47 Khá 100.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   

113 4071020955 Trần Ngọc Thảo 40CCLC-DD1 40 Xây dựng 19.00 7.09 Khá 90.00 Xuất sắc Khá 630,000        630,000        5      3,150,000   
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